
2. Hiện tại tiếp diễn

Bài tập 1. Chia đúng động từ trong ngoặc theo thì hiện tại tiếp diễn

Đáp án

1. is reading 2. are playing 3. am not watching

4. are doing 5. is not sleeping 6. Is he cooking?

Bài tập 2. Viết lại các câu sau dưới dạng phủ định

Đáp án

1. She is not singing.

2. We are not doing our homework.

3. I am not listening to music.

4. He is not playing video games.

5. They are not swimming.

6. The dog is not barking.

Bài tập 3. Sắp xếp các từ sau để thành câu hoàn chỉnh

Đáp án

1. She is reading a book.

2. They are listening to music.

3. The dog is barking.

4. I am not watching TV.

5. What are you doing?

6. It is raining now.



Bài tập 4. Viết câu sử dụng từ gợi ý và chia động từ đúng thì hiện tại tiếp
diễn

Đáp án

1. I am writing a letter.

2. She is not going to school.

3. They are playing the piano.

4. Are you watching TV?

5. We are doing our homework.

6. The children are not sleeping.

Bài tập 5. Mỗi câu dưới đây có 1 lỗi sai, hãy gạch chân và viết lại cho
đúng

Đáp án

1. She is watching TV now.

2. I am cooking dinner.

3. They are playing football.

4. Are you reading a book?

5. We are not going to school.

6. My brother is doing his homework.

Bài tập 6. Nối mỗi câu ở cột A với ý nghĩa phù hợp ở cột B (A → B)

Đáp án

1 – F → She is cooking in the kitchen because she wants to make lunch.

2 – E → They are playing football in the playground.



3 – D→ I am studying for the test because we have a test tomorrow.

4 – C →My dad is sleeping so don’t make noise.

5 – B → The baby is crying because she is hungry.

6 – A → He is sitting on the sofa because he is tired.

Bài tập 7. Hoàn thành câu

Đáp án

1. are singing

2. is sleeping

3. are running

4. am cooking

5. is not (isn’t) going

6. are chatting

Bài tập 8. Chọn đáp án đúng: A, B hay C

Đáp án

1. B. is playing

2. C. are watching

3. A. isn’t riding

4. B. are singing

5. B. are swimming

Bài tập 9. Đặt câu hỏi Yes/No

Đáp án

1. Is she reading a comic book?



2. Is John doing his homework now?

3. Are they waiting for the bus?

4. Is Lucy painting a picture at the moment?

5. Are you listening to music now?


